
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNM 2,21%
CTG 1,63%
SAB 0,29%
STB 0,22%
VJC 0,09%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

OGC 30,37%
KPF 28,57%
TTB 19,94%
OPC 19,15%
SVI 17,76%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BAF 6,80%
POM 4,99%
HVN 4,93%
NKG 3,90%
PVD 2,94%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

APG 88,45%
MCG 60,80%
VNG 57,98%
TGG 56,78%
VIP 40,98%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -6,86%
GVR -6,54%
PDR -6,52%
VRE -5,68%
TCB -5,30%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DRH -7,00%
NHA -6,99%
YEG -6,98%
HOT -6,97%
FTM -6,97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB 5,40%
VPB 3,90%
SSI 3,39%
HDB 2,78%
HPG 2,15%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IBC -34,74%
FTM -22,61%
GIL -19,70%
PSH -17,96%
PHC -16,18%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chỉ số đã tiếp tục có phiên giảm mạnh và xác nhận vào nhịp điều chỉnh theo kịch bản 2 của chúng tôi đưa ra vào đầu
tuần. Dự kiến thị trường sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 950 - 970, NĐT nên giữ tỷ trọng tiền mặt phù hợp để chờ phản
ứng thị trường tại vùng này và quan sát các tín hiệu kĩ thuật tạo đáy tại vùng này để tìm cơ hội giải ngân.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EIB 19,50%
HVN 18,73%
NKG 17,67%
BSI 17,20%
POM 15,97%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IBC -79,67%
FTM -58,60%
TV2 -37,27%
RIC -33,81%
CLW -30,43%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 21/12/2022

Biểu đồ VNINDEX
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Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPG 46,15%
STB 38,15%
SSI 32,89%
KDH 27,09%
CTG 14,52%

1.023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KBC 54,23%
POM 52,88%
NLG 51,98%
NKG 50,72%
HSG 46,52%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -16,77%
VIC -11,41%
NVL -8,43%
KDH -7,69%
PLX -5,63%

VNINDEX

1,023.13 -1.47%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAM -7,00%
FCN -7,00%
VIX -6,99%
ITA -6,97%
BCG -6,96%

HNX

207.53 -2.22%

UPCOM

71.03 -1.51%

DOW JONES

32,849.74 +0.28%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -66,25%
PDR -57,36%
GAS -9,97%
BVH -6,43%
SAB -6,23%

Nhận định thị trường và chiến lược

“TÀU LƯỢN SIÊU TỐC”

Xả hàng rồi lại vớt lại. Kết thúc phiên ngày 20/12/2022, thị trường có phiên tàu lượn mạnh khi đầu phiên chỉ số có lúc
xanh điểm nhẹ tuy nhiên sau đó đà giảm điểm chiếm ưu thế đẩy chỉ số xuống thấp nhất ở 1010.08 điểm sau đó nhanh
chóng hồi phục trở lại kết phiên tại mốc 1023.13 điểm (-1.47%). Thanh khoản dâng cao hơn so với phiên trước đó quanh
ngưỡng 16 nghìn tỷ đồng. Kết phiên có hơn 100 mã tăng điểm và 27 mã tăng trần, ở chiều ngược lai với 547 mã giảm và
92 mã giảm sàn trên toàn thị trường.


Rổ VN30 phiên giảm điểm mạnh với 24 mã giảm điểm và ở chiều ngược lại chỉ có 4 mã tăng. Kết phiên chỉ số VN30
giảm 20.43 điểm (-1.95%). Các nhóm chỉ số khác cũng có 1 phiên giảm điểm, giảm mạnh nhất là VNFINLEAD (-2.7%),
tiếp theo đó là VNSML (-2.42%), VNDIAMOND (-2.11%) và VNMID (-1.98%)


Xét theo nhóm ngành, nhóm đang trong trạng thái tiêu cực nhất là nhóm Xây dụng và Bất động sản giảm điểm mạnh và
xuất hiện nhiều mã giảm sàn. Tác động tiêu cực nhất tới chỉ số là HPG (-5%), TCB có lúc lộ sàn (-5.3%), VPB (-3.62%)...
Bên cạnh đó cũng có 1 số cổ phiếu tác động ở chiều ngược lại như VNM (+2.21%), CTG (+1.63%), HVN (+4.93%)…


Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên mua ròng trên HOSE mạnh mẽ trong đó phần lớn đến từ thông tin mua lại cổ
phần VPD với giá trị hơn 1,800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch VPD lên tới 780.58 tỷ đồng, bên cạnh đó mua ròng HPG
(+123.38 tỷ đồng), STB (+119.65 tỷ đồng…. Ở chiều ngược lại VRE dẫn đầu bán ròng với (-16.2 tỷ đồng).


Xét theo phân tích kỹ thuật, VNIndex tạo cây nến đỏ đóng phiên tại 1023.13 điểm, đánh mất vùng hỗ trợ 1030 điểm và
thủng MA20 ngày với KLGD được gia tăng lên mức 17 nghìn tỷ đồng, thể hiện lực bán mạnh và tâm lý chốt lời của NĐT.
Tuy nhiên chỉ số vẫn đang giữ vùng MA50 ngày khi rút chân từ vùng 1010.08 điểm.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX -26,24%
PHR -15,38%
DHC -15,08%
SVC -13,39%
DXS -12,80%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Nước Anh đánh mất “ngôi vương” trên thị trường tài chính châu Âu: Tổng giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp
niêm yết trên thị trường Paris (không tính ETF và ADR) là 2.970 tỷ USD, so với mức tương ứng 2.950 tỷ USD trên thị
trường London.


NHTW Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức âm 0,1%, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ và
giữ lãi suất dài hạn ở mức 0% nhưng mở rộng phạm vi biến động lợi suất trái phiếu từ mức +/- 0,25% hiện tại lên mức
+/- 0,5%.


NHTW Trung Quốc (PBoC) duy trì lãi suất cho vay cơ bản (LPR) một năm không đổi ở mức 3,65%, trong khi LPR 5 năm,
được sử dụng để xác định lãi suất thế chấp, được duy trì ở mức 4,30%. Động thái này cho thấy PBoC đang cố gắng kiềm
chế sự mất giá hơn nữa của đồng nhân dân tệ.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Sửa “van” trái phiếu, kích sóng thị trường 1
 Cam kết giảm nhưng bao giờ lãi suất mới thực sự hạ nhiệt? 2
 NHNN tạm dừng hỗ trợ thanh khoản OMO dài hạn cho các ngân hàng 3
 Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày 4
 Giá xăng vào kỳ điều chỉnh ngày 21/12, kỳ vọng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX -75,73%
DHC -29,61%
VPG -25,25%
NBB -23,08%
CKG -22,80%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

22/12/2022: Công bố GDP quý 3/2022 của Mỹ

29/12/2022: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 12/2022

Nhận định xu hướng thị trường Việt Nam
Thời gian
 

Tiêu cực Trung lập Tích cực

Ngày 21/12/2022 v    
Tuần 19/12 - 23/12 v    
Trong vòng 30 ngày tới   v  

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.730,00 0,13% 0,21% -4,55%
USD/JPY 131,90 -3,64% -4,18% -9,93%
GBP/USD 1,22 0,83% -0,81% 7,02%
EUR/USD 1,06 0,00% 0,95% 6,00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 24,17 5,32% 3,73% 15,04%
Vàng 1.817,41 1,68% 2,04% 6,51%
Đồng 3,80 0,53% 0,00% 2,70%
Thép cuộn cán nóng 670,00 -0,15% 0,00% 0,90%
Gỗ 375,10 -0,32% -8,69% -16,85%
Thép 3.882,00 -0,72% -1,30% 7,06%
Quặng sắt 110,00 -1,79% -1,35% 20,88%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 167,80 2,29% 8,26% 0,81%
Đường 20,58 2,18% 6,19% 8,32%
Lợn hơi 84,25 -1,69% 0,66% -4,80%
Lúa mì 750,50 0,27% -0,56% -9,33%
Cao su 131,90 -2,37% -3,23% 2,33%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 79,99 0,24% 2,56% -12,30%
Khí tự nhiên 5,33 -8,89% -19,12% -14,45%
Than 400,05 -0,32% -0,24% 21,23%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 13.884,66 -0,42% -2,95% 1,60%
Dow Jones 32.849,74 0,28% -3,40% -0,94%
FTSE 100 7.370,62 0,13% -1,01% 1,02%
Nikkei 225 26.568,03 -2,46% -4,58% -4,68%
S&P 500 3.821,62 0,10% -4,23% -0,17%

20/12/2022
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1. Độ rộng thị trường

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0%

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp

Ngân hàng

Tài chính

Viễn thông

Dầu khí

0,04%
-0,31%
-0,36%

-0,54%
-0,82%

-1,43%
-1,57%

-1,88%
-4,50%

-6,94%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/12/2022

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VNM EIB CTG DPM PVD NKG BAF STB BWE PVT SHB NVL LPB VIB HDB VRE MBB VPB HPG TCB

0,90

0,35 0,20 0,13 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04

-0,54 -0,59 -0,65 -0,77 -0,78 -0,89
-1,18

-1,79
-2,02

-2,24

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

07/12 08/12 09/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 19/12 20/12

-49

97

920

-416

141
32

192

5

-352

20

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

07/12 08/12 09/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 19/12 20/12

1.030

617
477

342

935

25

303 286
119

1.913

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPD 784.754 26.601.900
HPG 122.936 6.392.800
STB 120.790 5.499.200
SHB 91.200 8.628.700
DGC 78.987 1.294.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VIX -3.991 -500.600
BID -5.414 -140.800
FUEVFVND -5.547 -239.300
VHC -8.129 -132.700
VRE -16.318 -619.500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 26.457 1.353.900
E1VFVN30 15.046 871.700
VND 14.980 975.000
VPB 14.969 855.900
MSN 6.826 72.200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MIG -2.167 -138.000
OCB -2.808 -182.400
VIB -3.046 -148.100
NVB -34.983 -1.690.000
NVL -88.664 -5.441.500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.023,13 -1,47% -0,87% 3,81%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17.459,47 8,89% 6,49% 75,08%
HNX 207,53 -2,22% -1,42% 3,05%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.759,90 12,91% 0,76% 130,46%
Upcom 71,03 -1,51% -0,66% -1,62%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 712,73 19,79% 30,95% 119,78%
P/E VNindex (x) 10,65 -1,48% -2,83% 4,11%
P/B VNindex (x) 1,64 -1,80% -2,96% 3,80%

20/12/2022

NIKKEI 225

26,568.03 -2.46%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

13,884.66 -0.42%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABR 7,00%
RIC 6,92%
SVI 6,89%
S4A 6,88%
KPF 6,30%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/sua-van-trai-phieu-kich-song-thi-truong-post312154.html
https://vietnamfinance.vn/cam-ket-giam-nhung-bao-gio-lai-suat-moi-thuc-su-ha-nhiet-20180504224278975.htm
https://markettimes.vn/nhnn-tam-dung-ho-tro-thanh-khoan-omo-dai-han-cho-cac-ngan-hang-11878.html
https://markettimes.vn/nha-may-che-bien-ga-marathon-cua-bau-duc-di-vao-hoat-dong-cong-suat-5-000-7-000-con-ngay-11844.html
https://vietnamfinance.vn/gia-xang-vao-ky-dieu-chinh-se-giam-xuong-duoi-20000-donglit-20180504224278974.htm

